
PHỤ LỤC 3: 

Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia tổ chức thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đợt 2 năm 2023  

và thi kết thúc học phần giai đoạn 2, học kỳ II năm học 2022-2023. 

(Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-HVCSPT ngày 16 tháng 06 năm 2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

 

Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Trần Hoàng Minh 
Khoa 

TCNH 
1     Ca1                         

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Đặng Thùy Nhung 
Khoa 

TCNH 
1     Ca1                         

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Bùi Thúy Vân 
Khoa 

KTQT 
1         Ca1                     

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Phan Thị Thanh 

Huyền 

Khoa 

KTQT 
2       Ca1 Ca1                     

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Bùi Quý Thuấn 
TG Khoa 

KTQT 
1       Ca1                       

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Vũ Thị Nhài 
Khoa 

TCNH 
1         Ca1                     

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Đỗ Kiến Vọng Khoa KT 2     Ca3   Ca4         
  

          
Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Nguyễn Duy Đồng Khoa KT 1     Ca3                         
Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Nguyễn Hoàng Diệu 

Linh 

Khoa 

TCNH 
1         Ca4                     

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Ngô Phúc Hạnh Viện CSC 1                   
  

      Ca1   
Cán bộ hỏi thi 

môn PPNCKH 

Vũ Thị Tâm Viện CSC 1                   
  

      Ca1   
Cán bộ hỏi thi 

môn PPNCKH 

Đỗ Thị Hoa Khoa CB 4                     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Cán bộ coi thi 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Nguyễn Thị Hồng 

Mến 
Khoa CB 18 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca3 

Ca4 

      Cán bộ coi thi 

Đỗ Thị Thanh Hà Khoa CB 16     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 
      Cán bộ coi thi 

Tống Hưng Tâm Khoa CB 18 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Cán bộ coi thi 

Cao Thu Hằng Khoa CB 16     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Khoa CB 16     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Cán bộ coi thi 

Bùi Văn Tuấn 
TG Khoa 

CB 
4                     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Cán bộ coi thi 

Trịnh Ngọc Hân 
TG Khoa 

CB 
4                     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Cán bộ coi thi 

Ngô Hữu Mạnh Khoa CB 12   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

            

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Đặng Thị Phấn Khoa CB 16   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Lê Văn Tuấn Khoa CB 14   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          
Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Cán bộ hỏi thi 

các HP vấn đáp 

Phạm Thị Quỳnh 

Liên 

Khoa 

KTQT 
8                     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    Cán bộ coi thi 

Phan Thị Thanh 

Huyền 

Khoa 

KTQT 
17     

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Cán bộ coi thi 

Phạm Huyền Trang 
Khoa 

KTQT 
16     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

Khoa 

KTQT 
16     

Ca1 

Ca4 
  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca4 

      

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    Cán bộ coi thi 

Nguyễn Việt Hưng 
Khoa 

KTQT 
8                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    Cán bộ coi thi 

Phạm Hoàng Ngân 
Khoa 

KTQT 
10     

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
          Ca3 Ca2     Cán bộ coi thi 

Đoàn Anh Tuấn 
Viện 

ĐTQT 
16         

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      Cán bộ coi thi 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Nguyễn Trần 

Khánh 

Viện 

ĐTQT 
13     

Ca1 

Ca2 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        
Ca1 

Ca2 
          Cán bộ coi thi 

Lưu Minh Đức 
Viện 

ĐTQT 
14       

Ca1 

Ca2 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

    Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

Viện 

ĐTQT 
15     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca3 

Ca4 

  
Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 
        Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Phương 

Thanh 

Khoa 

KTKT 
15     

Ca2 

Ca4 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca4 

          Cán bộ coi thi 

Ngô Tiến Dũng 
Khoa 

KTKT 
9                     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca3 

Ca4 
  

Ca1 

Ca2 

Ca4 

  Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Dung 
Khoa 

KTKT 
16     

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          

Ca1 

Ca2 

Ca4 

    

Ca1 

Ca3 

Ca4 

  Cán bộ coi thi 

Phan Lê Nga 
Khoa 

KTPT 
13                   

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  
Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  Cán bộ coi thi 

Tô Trọng Hùng 
Khoa 

KTPT 
7                     

Ca3 

Ca4 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

    Cán bộ coi thi 

Hoàng Kim Thu 
Khoa 

KTPT 
6                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 
  

Ca1 

Ca2 
    Cán bộ coi thi 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Đỗ Thị Hà Anh 
Khoa 

KTPT 
6                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 
  

Ca1 

Ca2 
    Cán bộ coi thi 

Lâm Thùy Dương 
Khoa 

QTKD 
15     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca4 

      

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          Cán bộ coi thi 

Đàm Thị Hiền 
Khoa 

QTKD 
14     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca4 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

                Cán bộ coi thi 

Phạm Hoàng Cường 
Khoa 

QTKD 
7                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      Cán bộ coi thi 

Nguyễn Tuấn Tài 
Khoa 

QTKD 
15     

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Phương 

Anh 

Khoa 

QTKD 
7                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

    Cán bộ coi thi 

Lê Thị Thanh 

Huyền 

Khoa 

QTKD 
16       

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    
Ca1 

Ca2 
    Cán bộ coi thi 

Nguyễn Văn Quân 
Khoa 

QTKD 
8                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca3 

Ca4 
  

Ca1 

Ca2 
    Cán bộ coi thi 

Lưu Hữu Văn 
Khoa 

QTKD 
15     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          Cán bộ coi thi 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Nguyễn Lan Anh 
Khoa 

QTKD 
12     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  Ca2   

Ca1 

Ca2 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

          Cán bộ coi thi 

Phùng Đình Vịnh 
Khoa 

QTKD 
11       

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      

Ca1 

Ca2 

Ca4 

          Cán bộ coi thi 

Lê Thị Nhung Khoa KT 6           

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      Ca2     Ca2     Cán bộ coi thi 

Trần Thị Ninh Khoa KT 16     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

                Cán bộ coi thi 

Lê Hồng Minh Khoa KT 12                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      Cán bộ coi thi 

Nguyễn Duy Đồng Khoa KT 5                   
Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 
Ca4       Cán bộ coi thi 

Nguyễn Trần 

Phương 
Khoa KT 6                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 
  

Ca1 

Ca2 
    Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Thu Viện CSC 6                   
Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 
  

Ca1 

Ca2 
    Cán bộ coi thi 

Vũ Thị Tâm Viện CSC 7                   
Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 
    

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  Cán bộ coi thi 

Đỗ Thanh Hương 
Khoa 

TCNH 
16     

Ca1 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca2 
Ca1 

Ca2 
      

Ca1 

Ca2 
  

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 
    Cán bộ coi thi 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Đặng Thùy Nhung 
Khoa 

TCNH 
3     

Ca2 

Ca3 

Ca4 

                        Cán bộ coi thi 

Đào Thị Bích Hạnh 
Khoa 

TCNH 
3                           

Ca1 

Ca2 

Ca4 

  Cán bộ coi thi 

Nguyễn Duy Tùng 
Khoa 

TCNH 
16     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  
Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    
Ca1 

Ca2 
          Cán bộ coi thi 

Nguyễn Tuấn Phong 
Khoa 

TCNH 
15       

Ca1 

Ca2 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    
Ca1 

Ca2 
  

Ca3 

Ca4 
      Cán bộ coi thi 

Nguyễn Văn Tuấn Khoa KTS 7     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  Ca3   Ca3       Ca4         Cán bộ coi thi 

Trần Thị Hương 

Trà 
Khoa KTS 16       

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca4 

          
Ca1 

Ca2 

Ca3 

  Cán bộ coi thi 

Trần Thị Minh 

Hồng 
Khoa KTS 15     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  
Ca1 

Ca2 
      

Ca3 

Ca4 
      Cán bộ coi thi 

Lê Xuân Đoàn Khoa KTS 9                   Ca1 
Ca3 

Ca4 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    Cán bộ coi thi 

Lưu Thị Tuyết Khoa LKT 6                       
Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    Cán bộ coi thi 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Đặng Minh Phương Khoa LKT 15     

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca3 

Ca4 

  
Ca1 

Ca2 
  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  Ca4       
Ca3 

Ca4 
  Cán bộ coi thi 

Mai Phi Hoàng Khoa LKT 16     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  
Ca1 

Ca2 
  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 
      

Ca3 

Ca4 
  

Ca3 

Ca4 
  Cán bộ coi thi 

Lương Mỹ Linh Khoa LKT 16       

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    
Ca1 

Ca2 
  

Ca3 

Ca4 
      Cán bộ coi thi 

Trần Phương Thúy Khoa CB 14       

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 
  

Ca1 

Ca2 
  

Ca3 

Ca4 
      Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
Khoa CB 11                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca3 

Ca4 

    Cán bộ coi thi 

Vũ Thị Thái Hà Khoa CB 8                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      Cán bộ coi thi 

Vũ Thị Minh Tâm Khoa CB 6                   
Ca1 

Ca2 
  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

      Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Huệ P. TCHC 13     
Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
          Ca2     Cán bộ coi thi 

Bùi Thị Xuyến 
P. 

CT&CTSV 
15     

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
      

Ca3 

Ca4 
  Ca2     Cán bộ coi thi 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Ca4 

Đỗ Thế Dương 
TT 

TT,TV&TT 
8       

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
                

Cán bộ coi thi, 

hỗ trợ sao in đĩa 

thi 

Phan Anh Dương 
TT 

TT,TV&TT 
13     

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
    Ca2 Ca3   Ca2     Cán bộ coi thi 

Lưu Thị Diệu 
TT 

TT,TV&TT 
24     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    Ca4   Ca2 
Ca2 

Ca3 
  Cán bộ coi thi 

Dương Thị Thảo Ly 
TT 

TT,TV&TT 
11     

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
          Ca2     Cán bộ coi thi 

Nguyễn Thị Phương 

Quỳnh 

Phòng 

QLĐT 
16     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 
    Ca3 Ca3   Ca2     Cán bộ coi thi 

Lục Vân Anh 
Phòng 

QLĐT 
9     Ca3 Ca3 Ca3 Ca3       

Ca2 

Ca3 
Ca3   Ca2 Ca2   Cán bộ coi thi 

Phó Thị Loan TT HTĐT 9     
Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
            Ca2     Cán bộ coi thi 

Lê Quý Phú TT HTĐT 15     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Ca2     Cán bộ coi thi 

NguyễnThị Mai 
Phòng 

KHTC 
10     

Ca1 

Ca3 

Ca4 

Ca2 

Ca3 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 
            Ca2     Cán bộ coi thi 

Tạ Đức Anh 
TT 

TT,TV&TT 
17                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Cán bộ coi thi, 

hỗ trợ sao in đĩa 

thi 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Bùi Quang Nghĩa TT HTĐT 17                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Cán bộ dự phòng 

coi thi, hỗ trợ 

công tác tổ chức 

thi 

Nguyễn Đức Hiếu 
Khoa 

KTPT 
17                   

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Cán bộ dự phòng 

coi thi, hỗ trợ 

công tác tổ chức 

thi 

Vũ Tiến Sơn 
TT 

TT,TV&TT 
29     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    Ca2     

Cán bộ dự phòng 

coi thi, hỗ trợ 

công tác tổ chức 

thi 

Nguyễn Xuân Mạnh 
Phòng 

QLĐT 
25     

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

        Ca2     

Cán bộ dự phòng 

coi thi, hỗ trợ 

công tác tổ chức 

thi 

Nguyễn Thị Hà 
Phòng 

KT&DBCL 
42 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

    

Cán bộ trực công 

tác in sao đề thi, 

coi thi, dự phòng 

coi thi 

Nguyễn Thị Mai 
Phòng 

KT&DBCL 
28 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

              

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Cán bộ trực tổ 

chức thi, coi thi, 

dự phòng coi thi 

Nguyễn Đức Mạnh 
Phòng 

KT&DBCL 
46 

Ca3 

Ca4 
  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Cán bộ trực tổ 

chức thi, coi thi, 

dự phòng coi thi 

Ngô Thị Thanh Hoa 
Phòng 

TCHC 
15 

Ca1 

Ca2 
                

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca2 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Cán bộ dự phòng 

coi thi, trực y tế, 

hỗ trợ công tác 

tổ chức thi, gọi  

sv môn GDTC 



Họ và tên 
Đơn 

vị 

Tổng 

ca  

Tháng 6 Tháng 7 

Ghi chú Ngày 

23 

Ngày 

25 

Ngày 

26 

Ngày 

27 

Ngày 

28 

Ngày 

29 

Ngày 

30 

Ngày 

1 

Ngày 

2 

Ngày 

3 

Ngày 

4 

Ngày 

5 

Ngày 

6 

Ngày 

7 

Ngày 

9 

Đặng Thị Kim 

Thoan 

Phòng 

TCHC 
38 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

  

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Cán bộ dự phòng 

coi thi, trực y tế, 

hỗ trợ công tác 

tổ chức thi, gọi  

sv môn GDTC 

 
Ghi chú:  
- Công tác tổ chức thi (coi thi, trực đề) thực hiện trực tiếp tại các giảng đường của Học viện; 

- Cán bộ coi thi, hỏi thi, trực đề có mặt tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước ca thi 15 phút đối với ca thi có dưới 10 phòng và 

25 phút đối với ca thi có từ 10 phòng thi trở lên; 

- Ca1, Ca2, Ca3, Ca4: thể hiện các ca thi trong ngày; 

- Thời gian thi: xem chi tiết tại Thông báo số 106/TB-HVCSPT ngày 08/6/2023 (trên Website Học viện). 
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